	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : GDCD  –  LỚP 8

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1: Đâu là hành động thể hiện sự tiết kiệm, chi tiêu hợp lí?
A. Tuấn đòi mẹ mua thêm một cái cặp vì thấy đẹp, mặc dù trước đó Tuấn vừa mua cặp mới.
B. Hà không đòi mẹ mua thêm áo dù rất thích chiếc áo màu đỏ.
C. Dù nhà nghèo nhưng Huy vẫn bắt mẹ phải mua đồ hiệu cho mình.
D. Dù đã có đồ ăn trưa nhưng Hằng vẫn mua thêm đồ ăn khác.
Câu 2: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp
B. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm
C. Quản lí tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ
D. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tí, sao phải nghĩ”
Câu 3: Tại sao trong bản kế hoạch phải có nội dung các khoản chi?
A. Để chi tiêu hợp lí, hiệu quả, đúng kế hoạch.		  B. Để có thể tiêu ít tiền hơn dự tính.
C. Để có thể tiêu nhiều hơn dự tính			  D. Để có thể xin thêm tiền.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quản lí chi tiêu?
A. Quản lí chi tiêu là việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối và chắt bóp.
B. Quản lí chi tiêu là việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối và tằn tiện.
C. Quản lí chi tiêu là việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho hiệu quả và hợp lí.
D. Quản lí chi tiêu là việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối và  lợi ích nhất.
Câu 5: Trường hợp nào dưới đây không thể lập kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn?
A. C muốn có bút mới nên đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua đồ dùng học tập.
B. Gần Tết, H tiết kiệm tiền ăn  vặt để mua quần áo mới.
C. B  rất thích đôi giày thể thao  nên đã tiết kiệm tiền mẹ cho để mua một đôi.
D. Cô A tiết kiệm tiền để năm sau làm đám cưới cho con trai.
Câu 6: Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Chủ động trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm.     B. Giúp phát triển, định hướng nghề nghiệp tương lai.
C. Cẩn thận hơn trong việc đầu tư và vay nợ. 	   	  D. Quản lí hiệu quả nguồn tài chính.
Câu 7: Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì?
A. Lựa chọn nhu cầu  của tất cả mọi người. 		   B. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người.
C. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu. 		   D. Tùy từng nhu cầu của mỗi người.
Câu 8: Mẹ đưa cho Tùng 100.000 đồng đi chợ mua thức ăn. Vừa ra đến chợ, Tùng gặp cô hàng xóm ngồi bán cá và mời em mua mớ cá tươi với giá 90.000 đồng, Tùng muốn mua ủng hộ cô nhưng mẹ dặn Tùng phải mua cả cá, rau, mắm và muối. Nếu em là Tùng, em sẽ làm gì?
A. Em sẽ không mua cả 90 000 đồng tiền cá mà nên chia nhỏ ra cho cả cá, rau và mắm, muối. Em chỉ mua 45.000 đồng tiền cá còn lại để mua rau 15.000 đồng, 25 000 đồng mua mắm và 5 000 đồng mua muối.
B. Em sẽ không mua cả 90 000 đồng tiền cá mà nên chia nhỏ ra cho cả cá, rau và mắm, muối. Em chỉ mua 80.000 đồng tiền cá còn lại để 10 000 đồng mua mắm và 10.000 đồng mua muối.
C. Em sẽ mua 90 000 đồng tiền cá để ủng hộ cô hàng xóm và 10.000 đồng còn lại mua rau, mắm, muối.
D. Em sẽ mua 30 000 đồng tiền cá, 40000 đồng tiền rau, còn 10 000 đồng mua mắm, 20 000 đồng mua muối.
Câu 9: “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” là ngày nào sau đây?
A. Ngày 10 tháng 4 hàng năm.				B. Ngày 14 tháng 10 hàng năm.
C. Ngày 14 tháng 4 hàng năm.				D. Ngày 4 tháng 10 hàng năm.
Câu 10: Nhà nước nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
B. Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng xăng, dầu, ga.
C. Sử dụng các chất độc hại để đầu độc người khác.
D. Tuyên truyền mọi người thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy.
Câu 11: Cơ quan, tổ chức nào sau đây được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí?
A. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng.     	B. Cá nhân.
C. Công ty tư nhân.                                                 	D. Tổ chức phản động.
Câu 12: Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ:
A. các quan hệ xã hội.         B. hạnh phúc gia đình.    	C. khủng hoảng kinh tế.	D. quan hệ đồng nghiệp.
Câu 13: Khi các thành viên trong gia đình có những hành vi xâm phạm tới các quyền sở hữu về tài sản của các thành viên khác trong gia đình là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình về:
A. tinh thần.	B. thể chất.	C. kinh tế.		D. tình dục.

Câu 14: Khi là đối tượng của bạo lực gia đình, những nạn nhân của bạo lực gia đình nên làm gì?
A. Im lặng giữ thể diện cho người thân trong gia đình.    B. Dùng các hình thức bạo lực khác để đáp trả.
C. Tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền.	   D. Sử dụng các biện pháp tiêu cực hơn để xử lí vấn đề.
Câu 15: Nhà ông A có hai người con gái đã lớn, vì muốn có con trai ông A lúc nào cũng ép vợ sinh con trai. Theo em, việc làm của ông A biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình về: 
A. tinh thần.	B. tình dục.	C. kinh tế.	D. thể chất
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
a. Em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về quan điểm sau: Chúng ta càng không nói về bạo lực gia đình, chúng ta càng né tránh vấn đề này thì chúng ta càng mất mát. 
b. Theo em, để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta cần làm gì? 
Câu 2: (2,0 điểm) 
a. Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại dẫn đến các nguy cơ gì? 
b. Trên đường đi học về em nhìn thấy các em nhỏ đang nghịch vỏ đạn, pháo và các vật lạ. Trong tình huống đó em sẽ làm gì? 
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
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II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: GDCD, Lớp 8
Thời gian làm bài: 45phút (Không kể giao đề)

I .TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	B
	C
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	B



II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	BIỂU
ĐIỂM

	Câu 1
(3,0 điểm)
	- Suy nghĩ về quan điểm: Sự im lặng, né tránh trước bạo lực gia đình sẽ khiến cho tình trạng này gia tăng (0,5 đ), gây nên những hậu quả xấu cho gia đình và cộng đồng (0,5 đ). Bởi vậy, không được im lặng, né tránh (0,5 đ) mà phải tích cực đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình (0,5 đ).
- Để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta cần:
+ Tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình; kiềm chế cảm xúc tiêu cực. (0,5 đ)
+ Rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, nói với người đáng tin cậy để nhờ can thiệp (0,25 đ). Không nên dùng lời nói, thái độ tích cực để tỏ thái độ thách thức, nhờ người khác can thiệp bằng cách thức tiêu cực (0,25 đ).
	2




1






	Câu 2
(2,0 điểm)
	- Các nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại: thiết bị điện quá tải; thiết bị điện kém chất lượng (0,25 đ); rò rỉ khí ga; nắng nóng kéo dài (0,25 đ); nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo (0,25 đ); chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông (0,25 đ); ...
- Cách xử lí của em khi nhìn thấy: Các em nhỏ nhặt được đạn, pháo hoặc vật lạ đem ra chơi nghịch, em sẽ yêu cầu các em dừng lại ngay hành vi của mình (0,5 đ), sau đó báo cáo với lực lượng chức năng để họ có hướng xử lí (0,5 đ). 
	1





1


* Lưu ý: Học sinh có thể có cách diễn đạt khác, song phải đảm bảo các ý theo yêu cầu; có thể không trình bày các ý theo thứ tự như hướng dẫn trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa. Thiếu ý nào sẽ không cho điểm ý đó. Giám khảo linh động trong quá trình chấm điểm.
---------------------------------------






[bookmark: _Hlk109983876][bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GDCD 8
   - Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm/1 câu = 5,0 điểm
   - Tự luận: 2 câu = 5,0 điểm
	




Mạch nội dung
	



Nội dung/Chủ đề/Bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm
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	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giáo dục kĩ năng sống.
	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình 
(4 tiết)
	3
	
	
	1/2
	1
	
	
	1/2
	4
	1
	4,33

	Giáo dục kinh tế.
	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
(3 tiết)
	3
	
	3
	
	2
	
	
	
	8
	/
	2,66

	Giáo dục pháp luật.
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại 
(4 tiết).
	3
	1/2
	
	
	
	1/2
	
	
	3
	1
	3

	Tổng số câu
	
	9
	1/2
	3
	1/2
	3
	1/2
	/
	1/2
	15
	2
	10

	Tỉ lệ %
	
	30%
	10%
	10%
	20%
	10%
	10%
	/
	10%
	50
	50
	100

	Tỉ lệ chung
	
	40
	30
	20
	10
	50
	50
	100



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN GDCD 8
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống.
	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình. (4 tiết)
	Nhận biết: các hình thưc hành vi bạo lực gia đình mang tính phổ biến 
 Thông hiểu: - Giải thích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Vận dụng cao: - Đưa ra được cách phòng, chống bạo lực gia đình của bản thân trong thực tế.
	3 câu
	½ câu
	1 câu
	½ câu

	2
	Giáo dục kinh tế.
	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu. (3 tiết)
	Nhận biết: - Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu. Nhận biết các hành động thể hiện sự tiết kiệm, quản lí chi tiêu.
Thông hiểu: - Hiểu được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng: - Đưa ra được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân qua tình huống.
	3 câu
	3 câu
	2 câu
	

	3
	Giáo dục pháp luật.
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại. (4 tiết).
	Nhận biết:
- Biết được ngày toàn dân PCCC, quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, cơ quan được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doạnh, xuất khẩu, nhập khẩu, sữa chữa vũ khí.
- Nguy cơ từ tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Vận dụng:
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	3,5 câu
	
	½ câu
	

	Tổng
	
	
	9TN
1/2TL
	3TN
1/2TL
	3TN
1/2TL
	1/2TL

	Tỉ lệ %
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	100%



